MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 - NĂM HỌC: 2020 - 2021

NỘI DUNG KIỂM TRA ĐỌC HIỂU VÀ KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	M1
	M2
	M3
	M4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc hiểu văn bản:

- Xác định những từ ngữ  tả vẻ đẹp của của mùa xuân .

- Hiểu nội dung, ý nghĩa bài đọc.

- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.
- Biết liên hệ những điều rút ra qua bài đọc.
	Số câu
	4
	
	
	1
	
	1
	
	
	4
	2

	
	Câu số


	1;2;
3;4
	
	
	5
	
	6
	
	
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	
	1
	
	1
	
	
	2
	2

	Kiến thức Tiếng Việt:
- Xác định từ loại: danh từ

- Tìm quan hệ từ có trong câu
- Phân biệt được câu đơn, câu ghép.
- Xác định được từ đồng âm dựa vào nghĩa
	Số câu
	1
	
	
	2
	
	
	
	1
	1
	3

	
	Câu số
	7
	
	
	8,9
	
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	1,5
	
	
	
	1
	0,5
	

	Tổng
	Số câu
	5
	
	
	3
	
	1
	
	1
	5
	5

	
	Số điểm
	2,5
	
	
	2,5
	
	1
	
	1
	2,5
	5
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	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ  GIỮA HỌC KÌ II
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(Thời gian làm bài: 35 phút)





Họ và tên:……………………………………………………………..



Lớp: …………………………………………………………………..




Ngày kiểm tra: 02/4/2021

I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP: (7 điểm)
Bài đọc: Mưa xuân


Mưa xuân cũng thật khác đời. Những giọt mưa cực nhỏ, chỉ lớn hơn những giọt sương chút đỉnh. Sương rơi lưa thưa, có khi như vô hình. Chỉ sáng ra mới thấy long lanh, lấp lánh, treo đầy ngọn cỏ, treo lên những chiếc mạng nhện, giăng giữa trời đất rộng lớn. Còn mưa xuân thì hạt hạt nối nhau, lất phất trong bầu trời, thả nhẹ xuống cây, xuống hoa, xuống lá, thả nhẹ trên vai, trên tóc, trên nón, trên mũ người đi đường; thả nhẹ trên đê, trên cỏ, trên đá.


Mưa xuân đem theo sự ấm áp của trời, sự đằm thắm của đất. Bởi mùa xuân đem theo ngọn gió đông về thay cho gió bấc buốt lạnh của mùa đông. Gió đông là chồng lúa chiêm. Cánh đồng như bừng tỉnh. Từ những dảnh mạ đanh khô, có khi tướp táp, lúa xuân bỗng xanh ngần lên, một màu xanh non, mỡ màng, đầy hứa hẹn. Và những cây xoan, cây bàng ngủ đông, những cành khô bỗng tách vỏ, nảy ra những búp xuân trong như ngọc.











(Ngô Văn Phú)

Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và làm theo các yêu cầu dưới đây:
Câu 1. Bài văn tả cảnh gì:
A- Vẻ đẹp của giọt mưa xuân.




B- Cây cối dưới cơn mưa.

C- Vẻ đẹp của giọt mưa xuân và cây cối dưới mưa xuân.
Câu 2. Những từ ngữ nào được tác giả sử dụng để miêu tả vẻ đẹp của giọt sương?
A- hạt hạt nối nhau, lất phất trong bầu trời, thả nhẹ xuống cây, xuống hoa, xuống lá.

B- rơi lưa thưa, có khi như vô hình, long lanh, lóng lánh treo đầy ngọn cỏ, treo trên những chiếc mạng nhện, giăng giữa đất trời rộng lớn.

C- như hạt thuỷ ngân trên lá cỏ.
Câu 3. Mưa xuân đem lại những gì?

A- đem theo sự ấm áp của trời, sự đằm thắm của đất; đem theo những búp xuân trong như ngọc. 
B- đem theo ngọn gió đông về thay cho gió bấc buốt lạnh của mùa đông. 
C- đem theo những búp xuân trong như ngọc.

Câu 4. Những chi tiết tả hạt mưa xuân trong bài là:
A- hạt hạt nối nhau, lất phất trong bầu trời, thả nhẹ xuống cây, xuống hoa, xuống lá.


B- thả nhẹ trên vai, trên tóc, trên nón, trên mũ người đi đường; thả nhẹ trên đê, trên cỏ, trên đá.
C- Cả đáp án A và B.
Câu 5. Những hình ảnh nào được dùng để miêu tả sức sống của cây cối dưới mưa xuân?

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. Em hãy viết tiếp 3 đến 5 câu văn để hoàn chỉnh đoạn văn sau:

Mùa xuân xinh đẹp đã về trên quê hương em.............................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7. Từ ngữ nào không đồng nghĩa với từ  “long lanh”?

A- lấp lánh



B- lung linh




C- lung lay



Câu 8. Câu nào dưới đây là câu ghép?

A. Những  cây xoan, cây bàng bừng tỉnh giấc, trên những cành khô, những búp xuân trong như ngọc đã lấp ló hiện ra.

B. Trên những cây xoan, cây bàng đang còn ngủ đông, những cành khô bỗng tách vỏ, nảy ra những búp xuân trong như ngọc.

C. Những cây xoan, cây bàng tỉnh giấc, nảy ra những búp xuân trong như ngọc.
Câu 9. Cho hai câu sau: “ Mưa xuân đem theo sự ấm áp của trời, sự đằm thắm của đất. Bởi mùa xuân đem theo ngọn gió đông về thay cho gió bấc buốt lạnh của mùa đông.”
a) Các quan hệ từ có trong hai câu trên là:
A. của, bởi.


B. của, cho


C. bởi, cho


D. của, bởi, cho

b) Xác định quan hệ về nghĩa của tiếng “ đông” trong  hai từ “ gió đông và mùa đông” :

.........................................................................................................................................

Câu 10. Câu “Mưa xuân đem sự ấm áp của trời, sự đằm thắm của đất.”. Hãy ghi lại những danh từ có trong câu trên.
.................................................................................................................................................... II. ĐỌC THÀNH TIẾNG (3 điểm)

Giáo viên coi chấm:…………………………... Giáo viên chấm: .........................................
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH HỒNG

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT – GIỮA  HỌC KÌ II – LỚP 5

I. Đọc hiểu văn bản và kiến thức về từ và câu: ( 7 điểm) 

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	C
	0, 5

	2
	B
	0, 5

	3
	A
	0, 5

	4
	B
	0, 5

	7
	C
	0, 5

	8
	A
	0,5

	5
	Cánh đồng như bừng tỉnh

- Lúa xuân bỗng xanh ngần lên, xanh non, mỡ màng, đầy hứa hẹn.

- Những cây xoan, cây bàng tách vỏ, nảy ra những búp xuân trong như ngọc.
	1

	6
	HS viết đúng yêu cầu tả mùa xuân trên quê hương.( Tùy mức độ diễn đạt cho điểm sao cho phù hợp)
	1

	9
	a.  D                                        b. đồng âm
	1

	10
	 Câu trên có các danh từ là: Mưa, xuân, sự ấm áp, trời, sự đằm thắm, đất 
	1


HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

1. Chính tả:(2 điểm)

* Cách đánh giá, cho điểm: 

- Tốc độ đạt yêu cầu ; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ ; trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp : 1 điểm

-  Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi) : 1 điểm

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai lẫn lộn phụ âm đầu hoặc vần , thanh ; chữ thường, chữ hoa): trừ 0,2 điểm.

- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn trừ 0,2 điểm.

2. Tập làm văn: (8 điểm)  Học sinh viết được một bài văn tả người có bố cục rõ ràng 3 phần; câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp ; chữ viết rõ ràng, sạch sẽ : 8 điểm.

a, Đề 1

* Mở bài (1 điểm)

* Thân bài (5 điểm): 

 
Tả được những nết tiêu biểu về ngoại hình, biết cách sử dụng từ ngữ và bộc lộ cảm xúc phù  hợp  - 2,5 điểm


Tả được những hoạt động tiêu biểu để bộc lộ tính tình và sự quan tâm chăm sóc của người đó đối với em : 2,5 điểm

 * Kết bài (1 điểm)


Bài viết có cảm xúc, sử dụng từ ngữ sáng tạo : 1 điểm

b, Đề 2
 
* Mở bài: Giới thiệu được đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em.. (1điểm)

 
*Thân bài:  ( 6 điểm)

+ Tả bao quát hình dáng cụ thể của đồ vật.

+ Tả các bộ phận của đồ vật đó.

+ Nêu công dụng của đồ vật

  
*Kết bài: Nêu được cảm nghĩ của em về đồ vật hoặc món quà đó.(1điểm).

    - Đảm bảo các yêu cầu trên: 8 điểm
- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm cho phù hợp với thực tế bài viết 8 - 7,5 - 7 - 6,5 - 6 - …..
* Lưu ý: - Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao,  khoảng cách,  kiểu chữ; hoặc trình bày bẩn  bị trừ 1 điểm toàn bài.

- Toàn bài kiểm tra bày sạch đẹp GV cho điểm tối đa.
	    UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TR​ƯỜNG TH VĨNH HỒNG


	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II LỚP 5

Năm học 2020 - 2021


MÔN TIẾNG VIỆT
 (Thời gian làm bài : 50 phút)

KIỂM TRA VIẾT

1. Chính tả : Nghe viết (15 phút)

Bài viết: Nghĩa thày trò  (Tiếng Việt 5 tập 2 trang  79)
GV đọc cho HS viết đoạn: Từ sáng sớm  …. rất nặng.

2. Tập làm văn: ( 35 phút)
           Em hãy chon một trong hai đề bài sau:

Đề 1:  Em hãy  tả một người mà em thấy gần gũi và yêu quý nhất. 

Đề 2: Em hãy tả một đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa với em.
                       -------------------- Hết ------------------
	UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TR​ƯỜNG TH VĨNH HỒNG
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II - LỚP 5

Năm học 2020 - 2021


MÔN TIẾNG VIỆT
1. Đọc thành tiếng  (3 điểm):

      HS bắt thăm đọc một trong các đoạn bài sau và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn bài:

	Tên bài
	Đoạn (bài)
	Câu hỏi
	Đáp án

	Bài 1: Thái sư Trần Thủ Độ (Tiếng Việt 5- Tập 2 - trang 15)
	Từ đầu……đến tha cho.


	Khi có người muốn xin chức câu đương ông Trần Thủ Độ đã làm gì?
	Đồng ý nhưng sai người chặt một ngón chân để phân biệt với những câu đương khác.

	Bài 2: Trí dũng song toàn (Tiếng Việt 5- Tập 2 - trang 25)
	Từ đầu……đến lễ vật sang cúng giỗ.


	Sứ thần Giang Văn Minh đã làm cách nào để vua Minh bãi bỏ lệ cúng giỗ Liễu Thăng?
	Vờ khóc vì không coa mặt ở nhà để cúng giỗ cụ tổ 5 đời. Vua Minh phán …..bỏ lệ cúng giỗ Liễu Thăng

	Bài 3: Phong cảnh đền Hùng (Tiếng Việt 5- Tập 2 - trang 68)
	Từ đầu……đến giữ núi cao


	Tìm những từ ngữ tả vẻ đẹp thiên nhiên nơi đền Hùng?
	- Những khóm hải đường đâm bông rực đỏ , những cánh bướm nhiều màu sắc bay rập rờn; bên trái là đỉnh Ba Vì vòi vọi, bên phải là dãy Tam Đảo như bức tường xanh sừng sững, xa xa là núi Sóc Sơn, trước mặt là Ngã Ba Hạc,..

	Bài 4: Nghĩa thầy trò (Tiếng Việt 5- Tập 2 - trang 79)
	Từ đầu……đến mang ơn rất nặng


	Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà để làm gì?Tìm những chi tiết cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu?
	- Để mừng thọ thầy, từ sáng sớm đã tề tựu trước sân, dâng biếu thầy những cuốn sách quý, đồng thanh dạ ran khi thấy cụ giáo Chu nói là đến thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng.

	Bài 5: Tranh làng Hồ(Tiếng Việt 5- Tập 2 - trang 88)
	Từ đầu……đến tươi vui
	Hãy kể một số bức tranh làng Hồ mà em biết?
	Tranh lợn, gà, chuột, ếch, tranh cây dừa, tanh Tố nữ, …


Hướng dẫn chấm phần kiểm tra đọc ( 3 điểm)
1. Đọc thành tiếng (2 điểm): 

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu: 0,5 điểm.

- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa, diễn cảm: 0,5 điểm.

2. Trả lời câu hỏi (1 điểm):

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn, bài đọc: 1 điểm.

Đọc:


Viết:


TB:








Đề chính thức








